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UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-SNN
	Tuyên Quang, ngày      tháng   năm 2023



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng,
 bảng tra cấp dự báo cháy rừngtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: UBND tỉnh Tuyên Quang.


Thực hiện Văn bản số 1526/UBND-KT ngày 14/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 11/4/2023;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp dự báo cháy rừng và Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý xây dựng văn bản
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;
- Quyết định số  903/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ điều tra xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng  tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang;
[bookmark: _GoBack]- Văn bản số 1526/UBND-KT ngày 14/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 11/4/2023.
2. Cơ sở thực tiễn
Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị kinh tế đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn của dân tộc. Từ xa xưa con người đã biết dựa vào rừng mà sống, rừng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, nhưng ngược lại con người lại quá lạm dụng những lợi ích đó và làm cho rừng ngày càng nghèo kiệt cả về số lượng và chất lượng. Cháy rừng là một thảm họa gây thiệt hại lớn đối với tính mạng và tài sản của con người, tài nguyên rừng và môi trường sống. Ảnh hưởng của nó không những tác động đến một quốc gia mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực và toàn cầu.Trong vài thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu với những đợt nóng hạn kéo dài bất thường đã làm cho cháy rừng trở thành thảm hoạ ngày càng nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp do tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng đáng kể số vụ cháy rừng và mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thực tiễn đã cho thấy khi cháy rừng xảy ra thì rất khó để dập cháy hoặc kiểm soát đám cháy do quy mô thường rất rộng lớn và trên các khu vực có điều kiện địa hình chia cắt, độ dốc lớn, cản trở việc di chuyển của con người và các trang thiết bị chữa cháy. Vì vậy, công tác phòng cháy mà đặc biệt là công tác dự báo cấp nguy cơ cháy rừng luôn được đặt ở mức ưu tiên hàng đầu. 
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy định về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng. Những quy định này đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy và chữa cháy rừng ở cả nước nói chung và ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu mà trong đó là sự tăng lên của nhiệt độ không khí và kèm theo đó là sự gia tăng mức độ hạn hán, khô kiệt cục bộ ở một số nơi nên đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Thêm vào đó, sự thay đổi cả hình thái, trạng thái các loại rừng, cũng như sự thay đổi về khối lượng và chất lượng vật liệu cháy dưới tán rừng không còn giống với trước đây. Vì vậy, phương pháp dự báo cấp cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc điểm này đã gây không ít khó khăn cho công tác dự báo cháy rừng ở cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
Việc cảnh báo cháy rừng sớm hiện nay ở Việt nam chủ yếu được thực hiện trên phạm vi rộng và phần lớn dựa vào các yếu tố về khí hậu và thời tiết của toàn khu vực. Tuy nhiên trong từng vùng, điều kiện vi khí hậu và các yếu tố khác cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cháy rừng như loại rừng, nhiệt độ, ẩm độ đất, vật liệu cháy, v.v.. Do đó, việc triển khai thực hiện Nhiệm vụ Điều tra cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm rà soát, điều tra, đánh giá lại mức độ phù hợp của các quy định đã ban hành liên quan đến dự báo cháy rừng, nhất là việc nâng cấp và hoàn thiện bảng tra cấp dự báo cháy rừng với quy mô toàn tỉnh, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, định hướng cho công tác xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng ở cấp tỉnh và các địa phương theo đúng tinh thần và yêu cầu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp, Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
- Quy định được cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng cho toàn tỉnh Tuyên Quang với đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.
- Rà soát, điều tra, đánh giá được thực trạng công tác dự báo cháy rừng cũng như việc xác định cấp cháy và bảng tra cấp dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
- Rà soát, đánh giá và hiệu chỉnh được các phương pháp xác định tháng trọng điểm thường xảy ra cháy rừng, phương pháp xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng, các công thức dự báo cháy rừng.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Đảm bảo thống nhất, đồng bộ việc áp dụng thực hiện quy định về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với từng vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn; nâng cao khả năng kiểm soát của các địa phương; nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản, tài nguyên rừng và môi trường sinh thái do cháy rừng gây ra.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan theo quy định. Trên cơ sở tiếp thu tham gia, đóng góp của các đơn vị có liên quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Về hình thức văn bản
Tại khoản 7 Điều 39 Luật Lâm nghiệp giao Chỉnh phủ quy định chi tiết đối với nội dung phòng cháy và chữa cháy rừng; tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng và ý kiến đề nghị xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại tại Văn bản số 97/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/02/2023. Vì vậy, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật Quy định về cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2.Về bố cục
- Dự thảo Quy định gồm  03 chương, 06 điều;
- Chương I: Quy định chung, gồm 02 điều (điều 1 và điều 2) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
- Chương II: Quy định cụ thể, gồm 03 điều (từ điều 3 đến điều 5) quy định về tháng cao điểm có khả năng cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự báo cháy rừng;
- Chương III: Điều khoản thi hành, gồm 01 điều (điều 6) quy định về tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan và chủ rừng trong công tác phát hiện, cảnh báo, dự báo phòng cháy chữa cháy rừng.
3. Nội dung cơ bản dự thảo Quy định kèm theo
3.1. Tên gọi của dự thảo Quy định: Quy định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2. Nội dung cơ bản của Quy định
- Về phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
- Về đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
- Về tháng cao điểm có khả năng cháy rừng: Các tháng 01, 02, 03, 04, 11 và 12 trong năm;
- Về cấp dự báo cháy rừng: Quy định 05 cấp dự báo cháy rừng (từ cấp I đến cấp V), cụ thể:
+ Cấp I (cấp thấp): Ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số I, mầu xanh nước biển;
+ Cấp II (cấp trung bình): Có khả năng cháy rừng; khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số II, mầu xanh lá cây;
+ Cấp III (cấp cao): Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng; chú trọng phòng cháy các loại rừng (như: Bạch đàn, Keo, Bồ đề, tre nứa); khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số III, mầu vàng;
+ Cấp IV (cấp nguy hiểm): Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số IV, mầu da cam;
+ Cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm): Thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng; rất nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số V, mầu đỏ;
- Về vùng khí tượng: Có 03 vùng khí tượng trong tỉnh, gồm:
+ Vùng 1: Khu vực vùng núi phía Bắc (gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên).
+ Vùng 2: Khu vực vùng núi phía Nam (gồm các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương).
+ Vùng 3: Khu vực thành phố Tuyên Quang 
- Về Bảng tra cấp dự báo cháy rừng: 
+ Theo chỉ tiêu P:
	Vùng
	Chỉ tiêu P

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	0-900
	901-2.500
	2.501-5.000
	5.001-10.000
	>10.000

	2
	0-1.100
	1.101-3.000
	3.001-6.000
	6.001-12.000
	>12.000

	3
	0-1.300
	1.301-3.500
	3.501-7.000
	7.001-14.000
	>14.000



Phương pháp áp dụng chỉ số P là chỉ tiêu tổng hợp về khả năng xuất hiện cháy rừng. Chỉ tiêu P được tính theo công thức:

Công thức dự báo của Nesterov với hệ số K do P. N. Hưng (1994) điều chỉnh như sau:

Trong đó: 
- Pi là chỉ tiêu tổng hợp về cháy rừng của một ngày nào đó,
- K là hệ số điều chỉnh (K có giá trị là 0 hoặc 1) phụ thuộc vào lượng mưa ngày a (a  5mm thì K=0; a < 5mm thì K=1),
- Tn013 là nhiệt độ không khí lúc 13h 
- Dn13 là độ chênh lệch bão hòa lúc 13h 
- n là số ngày không mưa kể từ ngày có trận mưa cuối cùng.
+ Theo chỉ tiêu H:
[bookmark: _Toc84340367]Vùng 1:

	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	1-5
	6-10
	11-19
	20-29
	>29

	2
	1-7
	8-15
	16-32
	33-46
	>46

	3
	1-3
	4-6
	7-12
	13-35
	>35

	4
	1-2
	3-4
	5-8
	9-14
	>14

	11
	1-3
	4-7
	8-13
	14-22
	>22

	12
	1-4
	5-11
	12-17
	18-30
	>30


Vùng 2:
	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	1-5
	6-10
	11-19
	20-29
	>29

	2
	1-7
	8-17
	18-31
	32-46
	>46

	3
	1-3
	4-7
	8-14
	15-40
	>40

	4
	1-2
	3-4
	5-8
	9-14
	>14

	11
	1-4
	5-8
	9-14
	15-24
	>24

	12
	1-4
	5-10
	11-16
	17-27
	>27


Vùng 3:
	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	1-5
	6-10
	11-19
	20-29
	>29

	2
	1-7
	8-17
	18-31
	32-46
	>46

	3
	1-3
	4-7
	8-14
	15-40
	>40

	4
	1-2
	3-4
	5-8
	9-14
	>14

	11
	1-5
	6-8
	9-14
	15-25
	>25

	12
	1-5
	6-10
	11-16
	17-28
	>28


Phương pháp áp dụng chỉ tiêu H là chỉ số ngày khô hạn liên tục không mưa hoặc mưa có lượng mưa dưới 5 mm/ngày (áp dụng trong trường hợp không có đầy đủ 03 nhân tố, gồm: lượng mưa, nhiệt độ và độ chênh lệch bão hòa lúc 13 giờ để xác định chỉ tiêu P). Chỉ tiêu H được tính theo công thức:
Hi = K (Hi-1 + n)
Trong đó:
	K	: được xác định căn cứ theo lượng mưa ngày 
	Hi-1	: số ngày khô hạn liên tục của đợt dự báo trước
	n	: số ngày khô hạn của đợt dự báo tiếp theo (n =1 dự báo ngày, n > 1, ví dụ n = 10, dự báo dài hạn).
V. VỀ Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC CƠ QUAN
Hồ sơ đã được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang; Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang; Các Hạt Kiểm lâm đại diện cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố), ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; đã tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Quy định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành sẽ giúp cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có cơ sở xác định cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tại thời điểm để có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
(có dự thảo Quy định của UBND tỉnh và các tài liệu liên quan kèm theo)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở phụ trách NLN;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, (Kiên.07b).
	GIÁM ĐỐC
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